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1 B1902112 Lê Thị Thu Ngân HG1922A1 19 99 3,56 Giỏi HK2, NH2021-2022

2 B1902131 Nguyễn Tuấn Thành HG1922A1 24 87 3,61 Giỏi HK2, NH2021-2022

3 B1902133  Nguyễn Thị Hồng Thắm HG1922A1 16  85  3.67  Giỏi HK1, NH 2022-2023

4 B1902135 Trần Thị Như Thủy HG1922A1 17 91 3,69 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

5 B1902135  Trần Thị Như Thủy HG1922A1 15 85  3.57  Giỏi HK1, NH 2022-2023

6 B1902151  Trần Thị Thúy Vy HG1922A1 22 89  3.62  Giỏi HK1, NH 2022-2023

7 B1902167  Lê Khả Hân HG1922A2 17  88  3.56  Giỏi HK1, NH 2022-2023

8 B1902184 Ngô Hiếu Ngân HG1922A2 20 97 3,53 Giỏi HK2, NH2021-2022

9 B1902186  Võ Thị Thu Ngân HG1922A2 16 91  3.53  Giỏi HK1, NH 2022-2023

10 B1902186  Võ Thị Thu Ngân HG1922A2 19 91  3,47 Giỏi HK2, NH2021-2022

11 B1902197 Phan Thị Trương Quyên HG1922A2 23 85 3,39 Giỏi HK2, NH2021-2022

12 B1902208 Nguyễn Thị Anh Thư HG1922A2 22 95 3,45 Giỏi HK2, NH2021-2022

13 B1902214  Trần Tú Trang HG1922A2 19 93  3.5  Giỏi HK1, NH 2022-2023

14 B1902474  Võ Phúc Kiến HG1923A1 24 100  3,61 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

15 B1902474  Võ Phúc Kiến HG1923A1 19  100  3.28  Giỏi HK1, NH 2022-2023

16 B1902475  Lê Thị Diễm Kiều HG1923A1 21 89  3.08  Khá  HK1, NH 2022-2023

17 B1902478  Nguyễn Hoàng Lãm HG1923A1 20 84  2.97  Khá  HK1, NH 2022-2023

18 B1902483 Trần Thị Cẩm Luyến HG1923A1 22 91 3,5 Giỏi HK2, NH2021-2022

19 B1902490 Đặng Nguyên Bảo Ngân HG1923A1 19 94 3,5 Giỏi HK2, NH2021-2022

20 B1902514  Lê Hữu Phương HG1923A1 18 85  3.26  Giỏi HK1, NH 2022-2023

21 B1902538 Nguyễn Minh Triều HG1923A1 20 90 3,55 Giỏi HK2, NH2021-2022

22 B1904034  Nguyễn Thị Vân Anh HG1963A1 19 97 3,58 Giỏi HK2, NH2021-2022

23 B1904034  Nguyễn Thị Vân Anh HG1963A1 17  84  3.06  Khá HK1, NH 2022-2023

24 B1904075  Nguyễn Ánh Nguyệt HG1963A1 18 85 3,44 Giỏi HK2, NH2021-2022

25 B1904075  Nguyễn Ánh Nguyệt HG1963A1 18 72  3.32  Khá  HK1, NH 2022-2023

26 B1904080  Phạm Thị Quỳnh Như HG1963A1 18 88 3,32 Giỏi HK2, NH2021-2022

27 B1904080  Phạm Thị Quỳnh Như HG1963A1 20 65  3.16  Khá  HK1, NH 2022-2023

28 B1904114 Võ Lương Hoàng Bảo HG1963A2 19 88 3,25 Giỏi HK2, NH2021-2022

29 B1904135  Trần Tuấn Huy HG1963A2 22 88 3,66 Giỏi HK2, NH2021-2022

30 B1904135  Trần Tuấn Huy HG1963A2 19  89  3.5  Giỏi HK1, NH 2022-2023

31 B1904166  Bùi Khả Thiện Tâm HG1963A2 20 93  3.29  Giỏi HK1, NH 2022-2023

32 B1908802 Võ Tiến Dũng HG19U7A1 21 85 3,03 Khá HK2, NH2021-2022
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33 B1908836  Phan Thị Ngọc Lan HG19U7A1 23  90  3.14  Khá HK1, NH 2022-2023

34 B1908838  Trần Kim Lài HG19U7A1 18 88  2.85  Khá  HK1, NH 2022-2023

35 B1908851  Phạm Hữu Nghị HG19U7A1 16 85  2.78  Khá  HK1, NH 2022-2023

36 B1908851  Phạm Hữu Nghị HG19U7A1 15 80 3,14 Khá  HK2, NH2021-2022

37 B1908855 Lê Thị Mai Nguyên HG19U7A1  18 78 2,94 Khá HK2, NH2021-2022

38 B1908882 Võ Triệu Quyên HG19U7A1  20 79 3,05 Khá HK2, NH2021-2022

39 B1909211 Cù Quế Anh HG19V1A1 20 90 3,82 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

40 B1909224  Nguyễn Thị Mỹ Hà HG19V1A1 20  97  3.92  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

41 B1909249  Võ Thành Phát HG19V1A1 17 96  3.94  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

42 B1909259  Lữ Minh Thi HG19V1A1 19 94 3,89 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

43 B1909259  Lữ Minh Thi HG19V1A1 20 97  3.92  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

44 B1909297 Nguyễn Thị Mỹ Hà HG19V1A1 18 96 3,79 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

45 B1909292  Đàm Kim Hương HG19V1A2 20 97 3,79 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

46 B1909292  Đàm Kim Hương HG19V1A2 19  98  3.61  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

47 B1909297  Trần Thị Xuân Mai HG19V1A2 20 96 3,76 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

48 B1909297  Trần Thị Xuân Mai HG19V1A2 19 100  3.68  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

49 B1909311  Bùi Thị Yến Phương HG19V1A2 18 88  3.59  Giỏi HK1, NH 2022-2023

50 B1909316 Trần Xuân Quỳnh HG19V1A2 20 91 3,84 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

51 B1910498  Lư Hùng Cường HG19V7A1 18  85  3.41  Giỏi HK1, NH 2022-2023

52 B1910543 Nguyễn Thanh Luân HG19V7A1 20 85  3,15 Khá HK2, NH2021-2022

53 B1910560  Đồng Bích Thục Nữ HG19V7A1 17 97 3,44 Giỏi HK2, NH2021-2022

54 B1910560  Đồng Bích Thục Nữ HG19V7A1 24 88  3.38  Giỏi HK1, NH 2022-2023

55 B1910565 Nguyễn Gia Phúc HG19V7A1 19 90 3,25 Giỏi HK2, NH2021-2022

56 B1910584  Nguyễn Anh Thư HG19V7A1 18 85 3,18 Khá  HK2, NH2021-2022

57 B1910584  Nguyễn Anh Thư HG19V7A1 21 78  3.14  Khá  HK1, NH 2022-2023

58 B1912270  Trần Nhật Bằng HG19W8A1 21  88  3.62  Giỏi HK1, NH 2022-2023

59 B1912275 Nguyễn Thị Tường Duy HG19W8A1 17 96 3,88 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

60 B1912304 Võ Trung Nguyên HG19W8A1 17 100 3,69 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

61 B1912332  Đặng Thị Minh Thư HG19W8A1 21 93 3,85 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

62 B1912332  Đặng Thị Minh Thư HG19W8A1 19 81  3.79  Giỏi HK1, NH 2022-2023

63 B1912357  Võ Thị Ngọc Giàu HG19W8A1 20 80  3.63  Giỏi HK1, NH 2022-2023

64 B2001535  Huỳnh Thị Thúy An HG2022A1 18 97 3,65 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

65 B2001535  Huỳnh Thị Thúy An HG2022A1 20  92  3.63  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

66 B2001585  Hồ Thị Mỹ Phụng HG2022A1 18 96 3,65 Giỏi HK2, NH2021-2022

67 B2001585  Hồ Thị Mỹ Phụng HG2022A1 20 95  3.58  Giỏi HK1, NH 2022-2023

68 B2001612  Hà Thị Ngọc Trân HG2022A1 20 96  3.65  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

69 B2009166 Nguyễn Thị Dịu Dàng HG2022A1 15 100 3,68 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

70 B2009167  Trần Văn Dạn HG2022A2 20  97  3.75  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023
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71 B2009167  Trần Văn Dạn HG2022A2 18 95 3,71 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

72 B2009184  Nguyễn Thị Yến Ly HG2022A2 20 87  3.88  Giỏi HK1, NH 2022-2023

73 B2009192  Phan Thị Như Ngọc HG2022A2 18 86  3.79  Giỏi HK1, NH 2022-2023

74 B2009192  Phan Thị Như Ngọc HG2022A2 18 87 3,74 Giỏi HK2, NH2021-2022

75 B2009204 Huỳnh Nguyễn Trung Thành HG2022A2 18 100 3,62 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

76 B2009338 Trần Nhựt Anh HG2023A1 16 83 3,53 Giỏi HK2, NH2021-2022

77 B2009343  Nguyễn Ngọc Kim Cương HG2023A1 21  81  2.85  Khá HK1, NH 2022-2023

78 B2009344  Phan Thị Tuyết Cương HG2023A1 19 71  3.11  Khá  HK1, NH 2022-2023

79 B2009347 Ngô Thị Kiều Diễm HG2023A1 15 91 3,5 Giỏi HK2, NH2021-2022

80 B2009354  Trần Thành Đạt HG2023A1 18 76  2.94  Khá  HK1, NH 2022-2023

81 B2009377 Nguyễn Lư Thùy Linh HG2023A1 15 85 361 Giỏi HK2, NH2021-2022

82 B2009421  Trần Diễm Thắm HG2023A1 16 84 3,53 Giỏi HK2, NH2021-2022

83 B2009421  Trần Diễm Thắm HG2023A1 20 83  2.89  Khá  HK1, NH 2022-2023

84 B2009423  Hồ Thị Kim Thoa HG2023A1 21 79  2.79  Khá  HK1, NH 2022-2023

85 B2009435 Trần Ngọc Trọng HG2023A1 15 92 3,39 Giỏi HK2, NH2021-2022

86 B2002081  Nguyễn Tiểu Loan HG2063A1 25  82  2.96  Khá HK1, NH 2022-2023

87 B2002095  Đào Tấn Phát HG2063A1 19 78 3,22 Khá HK2, NH2021-2022

88 B2002095  Đào Tấn Phát HG2063A1 23 74  2.98  Khá  HK1, NH 2022-2023

89 B2002110  Huỳnh Hoàng Yến HG2063A1 25 87  3.13  Khá  HK1, NH 2022-2023

90 B2009929  Võ Khánh Duy HG2063A1 17 79 3,15 Giỏi HK2, NH2021-2022

91 B2009929  Võ Khánh Duy HG2063A1 21 74  2.98  Khá  HK1, NH 2022-2023

92 B2009949 Đặng Minh Nhật HG2063A1 16 87 3,25 Giỏi HK2, NH2021-2022

93 B2009960 Phạm Anh Thư HG2063A1 17 100 3,53 Giỏi HK2, NH2021-2022

94 B2002131 Nguyễn Thị Hồng My HG2063A2 15 87 3,33 Giỏi HK2, NH2021-2022

95 B2002139  Hồ Thị Huỳnh Như HG2063A2 25  87  3.35  Giỏi HK1, NH 2022-2023

96 B2002139  Hồ Thị Huỳnh Như HG2063A2 18 85 3,65 Giỏi HK2, NH2021-2022

97 B2002144  Hồ Thị Hồng Phượng HG2063A2 25 86  2.96  Khá  HK1, NH 2022-2023

98 B2002144  Hồ Thị Hồng Phượng HG2063A2 18 85 3,21 Giỏi HK2, NH2021-2022

99 B2009982 Nguyễn Chí Khương HG2063A2 22 87 3,17 Khá  HK2, NH2021-2022

100 B2009989  Nguyễn Tuyết Ngoan HG2063A2 24 85  3.06  Khá  HK1, NH 2022-2023

101 B2013350  Trần Dạ Hương HG20T7A1 20  90  3.29  Giỏi HK1, NH 2022-2023

102 B2013366 Ngô Thị Minh Thư HG20T7A1 23 95 3,57 Giỏi HK2, NH2021-2022

103 B2005034  Đặng Thành Dư HG20U7A1 20  100  3,65 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

104 B2005034  Đặng Thành Dư HG20U7A1 20  100  3.2  Giỏi HK1, NH 2022-2023

105 B2013841 Lê Thị Quỳnh Như HG20U7A1 16 81 3,88 Giỏi HK2, NH2021-2022

106 B2013863  Hồ Minh Trọng HG20U7A1 20 90 3,48 Giỏi HK2, NH2021-2022

107 B2013863  Hồ Minh Trọng HG20U7A1 17 87  3.38  Giỏi HK1, NH 2022-2023

108 B2014075 Nguyễn Thị Như Huỳnh HG20V1A1 16 80 3,83 Giỏi HK2, NH2021-2022
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109 B2014092  Trần Trung Thắng HG20V1A1 16 87 3,83 Giỏi HK2, NH2021-2022

110 B2014092  Trần Trung Thắng HG20V1A1 17  82  3.28  Giỏi HK1, NH 2022-2023

111 B2014093  Nguyễn Thị Mỹ Thuận HG20V1A1 16 92 3,83 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

112 B2014093  Nguyễn Thị Mỹ Thuận HG20V1A1 19 91  3.39  Giỏi HK1, NH 2022-2023

113 B2014095  Lâm Thị Bảo Trân HG20V1A1 18 85  3.39  Giỏi HK1, NH 2022-2023

114 B2014108  Nguyễn Hưng HG20V1A2 16 92 3,73 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

115 B2014108  Nguyễn Hưng HG20V1A2 18  92  3.69  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

116 B2014114 Trần Thị Cẩm Ly HG20V1A2 16 90 3,7 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

117 B2014118  Đặng Tuyết Nhi HG20V1A2 16 92 3,73 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

118 B2014118  Đặng Tuyết Nhi HG20V1A2 19 96  3.56  Giỏi HK1, NH 2022-2023

119 B2005786 Nguyễn Chí Bình HG20V7A1 15 91 3,57 Giỏi HK2, NH2021-2022

120 B2005807 Huỳnh Trọng Nguyễn HG20V7A1 15 88 3,07 Khá HK2, NH2021-2022

121 B2014826  Phan Ngọc Để HG20V7A1 20 84 3,05 Khá HK2, NH2021-2022

122 B2014826  Phan Ngọc Để HG20V7A1 21  100  3.25  Giỏi HK1, NH 2022-2023

123 B2014836 Phạm Đang Huy HG20V7A1 17 76 3,16 Khá HK2, NH2021-2022

124 B2014865  Nguyễn Minh Nhật HG20V7A1 18 92  3.32  Giỏi HK1, NH 2022-2023

125 B2014866  Võ Thị Yến Nhi HG20V7A1 16 91 3,41 Giỏi HK2, NH2021-2022

126 B2014866  Võ Thị Yến Nhi HG20V7A1 17 100  3.91  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

127 B2014876 Trần Đình Sang HG20V7A1 15 78 3,11 Khá HK2, NH2021-2022

128 B2014880  Huỳnh Quốc Thịnh HG20V7A1 17 88  3.28  Giỏi HK1, NH 2022-2023

129 B2014889  Ông Hoàng Tơ HG20V7A1 19 84  3.25  Giỏi HK1, NH 2022-2023

130 B2006661 Huỳnh Như Quỳnh HG20W8A1 19 100 3,78 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

131 B2006669 Bùi Nguyên Bão Trân HG20W8A1 19 92 367 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

132 B2016015 Mai Thị Bé Nguyên HG20W8A1 18 90 3,76 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

133 B2016020  Hồ Tấn Phát HG20W8A1 19  98  3.61  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

134 B2016029  Lê Thị Minh Thư HG20W8A1 19 92  3.64  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

135 B2016085  Thái Hạnh Vy HG20W8A1 15 83  3.73  Giỏi HK1, NH 2022-2023

136 B2101378 Lê Thị Thúy Huỳnh HG2122A1 14 88 3,68 Giỏi HK2, NH2021-2022

137 B2101386 Nguyễn Thị Diễm My HG2122A1 14 87 3,79 Giỏi HK2, NH2021-2022

138 B2101386  Nguyễn Thị Diễm My HG2122A1 17  80  3.5  Giỏi HK1, NH 2022-2023

139 B2108319  Nguyễn Thị Kim Ái HG2122A1 17 90  3.59  Giỏi HK1, NH 2022-2023

140 B2108330 Đặng Quốc Khang HG2122A1 14 87 3,79 Giỏi 

141 B2108356  Nguyễn Thị Ngọc Thịnh HG2122A1 14 91 3,89 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

142 B2108356  Nguyễn Thị Ngọc Thịnh HG2122A1 23 90  3.93  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

143 B2108401  Danh Thị Bé Chăm HG2123A1 16  80  2.88  Khá HK1, NH 2022-2023

144 B2108411 Nguyễn Thị Phương Lam HG2123A1 14 88 3,5 Giỏi HK2, NH2021-2022

145 B2108411  Nguyễn Thị Phương Lam HG2123A1 16 69  2.91  Khá  HK1, NH 2022-2023

146 B2108423 Nguyễn Thị Như Quỳnh HG2123A1 14 85 3,61 Giỏi HK2, NH2021-2022
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147 B2108423  Nguyễn Thị Như Quỳnh HG2123A1 16 77  3.13  Khá  HK1, NH 2022-2023

148 B2108428 Phan Thị Ngọc Tín HG2123A1 14 94 3,36 Giỏi HK2, NH2021-2022

149 B2108760  Nguyễn Văn Quốc Kiệt HG2163A1 19  86  3.29  Giỏi HK1, NH 2022-2023

150 B2108763 Trần Phú Lộc HG2163A1 13 84 3,35 Giỏi HK2, NH2021-2022

151 B2108772 Trần Khánh Phát HG2163A1 13 85 3,42 Giỏi HK2, NH2021-2022

152 B2108772  Trần Khánh Phát HG2163A1 19 79  3.26  Khá  HK1, NH 2022-2023

153 B2108778  Đào Nhật Tân HG2163A1 13 97 3,62 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

154 B2108778  Đào Nhật Tân HG2163A1 19 97  3.26  Giỏi HK1, NH 2022-2023

155 B2105073  Nguyễn Mỹ Á HG21U7A1 19  76  3.11  Khá HK1, NH 2022-2023

156 B2111191 Nguyễn Hoàng Dung HG21U7A1 14 97 3,61 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

157 B2111200  Nguyễn Ngọc Phương Đình HG21U7A1 19 68  2.97  Khá  HK1, NH 2022-2023

158 B2111216  Lý Thanh Lết HG21U7A1 19 75  2.79  Khá  HK1, NH 2022-2023

159 B2111247 Phan Ngọc Như Quỳnh HG21U7A1 14 58 3,43 Giỏi HK2, NH2021-2022

160 B2111256 Bùi Thiện Minh Thuận HG21U7A1 14 97 3,57 Giỏi HK2, NH2021-2022

161 B2111256  Bùi Thiện Minh Thuận HG21U7A1 19 91  3.5  Giỏi HK1, NH 2022-2023

162 B2111277 Trần Kim Uyên HG21U7A1 14 82 3,43 Giỏi HK2, NH2021-2022

163 B2111277  Trần Kim Uyên HG21U7A1 19 75  2.82  Khá  HK1, NH 2022-2023

164 B2105192  Kim Qui HG21V1A1 16  83  3.47  Giỏi HK1, NH 2022-2023

165 B2111465 Dương Thị Chúc Lam HG21V1A1 14 94 3,77 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

166 B2111468 Hồ Yến Nhi HG21V1A1 14 88 3,69 Giỏi HK2, NH2021-2022

167 B2111470  Võ Huỳnh Như HG21V1A1 16 90  3.5  Giỏi HK1, NH 2022-2023

168 B2111483 Nguyễn Ngọc Bích Trâm HG21V1A1 14 88 3,77 Giỏi HK2, NH2021-2022

169 B2111487  Nguyễn Huỳnh Tuấn HG21V1A1 16 83  3.38  Giỏi HK1, NH 2022-2023

170 B2111894 Nguyễn Hồng Tuấn Phát HG21V7A1 14 96 3,79 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

171 B2111894  Nguyễn Hồng Tuấn Phát HG21V7A1 19  93  3.68  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

172 B2111899 Ngô Thanh Thùy HG21V7A1 14 93 3,79 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

173 B2111902 Dương Hữu Tính HG21V7A1 14 96 3,79 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

174 B2111902  Dương Hửu Tính HG21V7A1 19 96  3.61  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

175 B2111907  Trần Phan Thanh Tùng HG21V7A1 15 83  3.77  Giỏi HK1, NH 2022-2023

176 B2106121  Nguyễn Chí Bằng HG21W8A1 16  92  3.78  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

177 B2106165  Nguyễn Minh Trí HG21W8A1 13 91 3,88 Xuất sắc HK2, NH2021-2022

178 B2106165  Nguyễn Minh Trí HG21W8A1 16 97  3.78  Xuất sắc HK1, NH 2022-2023

179 B2112647 Nguyễn Ngọc Bảo Châu HG21W8A1 13 97 3,62 Xuất sắc HK2, NH2021-2022


